
A Doanh cụ quân nhu

1 Bàn ăn chân inox mặt inox K14 Cái 100 Hạng 4, cấp 5

2 Bàn ăn inox mặt inox K09 Cái 305 Hạng 4, cấp 5

3 Ghế đôn K16 Cái 600 Hạng 4, cấp 5

B Dụng cụ cấp dưỡng

1 Bát inox 18 (Bát inox đường kính 18) Cái 60 Hạng 4, cấp 5

2 Cân đồng hồ 30 kg Cái 1 Hạng 4, cấp 5

3 Cân đồng hồ 60 kg Cái 3 Hạng 4, cấp 5

4 Chảo rán Cái 1 Hạng 4, cấp 5

5 Chậu nhôm 60 Cái 8 Hạng 4, cấp 5

6 Gáo nhôm 4 lít Cái 5 Hạng 4, cấp 5

7 Khay inox chia ăn K16 Cái 400 Hạng 4, cấp 5

8 Khay inox chia ăn K10 Cái 400 Hạng 4, cấp 5
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9 Muôi  inox múc mắm Cái 8 Hạng 4, cấp 5

10 Muôi  inox xúc cơm (Muôi cơm canh K15) Cái 500 Hạng 4, cấp 5

11 Muôi nhôm 1 lít (Muôi nhôm nhà bếp) Cái 13 Hạng 4, cấp 5

12 Nồi nhôm 20 lít đk 40 có vung Cái 20 Hạng 4, cấp 5

13
Nồi nhôm 60 + Vung NM (Nồi nhôm dập đáy cong 

ĐK60 +V)
Cái 7 Hạng 4, cấp 5

14 Rá inox ĐK 50 Cái 29 Hạng 4, cấp 5

15 Rổ inox ĐK50 Cái 28 Hạng 4, cấp 5

16 Thùng inox đựng nước 30 lít Cái 8 Hạng 4, cấp 5

17 Vợt inox vớt rau K14 Cái 7 Hạng 4, cấp 5

18 Thùng nhôm dập đựng nước uống 20L (NM) 5 Hạng 4, cấp 5

19 Vung xoong nhôm 29 có ngăn N/M Cái 100 Hạng 4, cấp 5

20 Xẻng inox đảo cơm Cái 10 Hạng 4, cấp 5

21 Xẻng inox rán Cái 9 Hạng 4, cấp 5

22 Xoong inox 28 + vung Cái 200 Hạng 4, cấp 5

23 Xoong inox 33 + vung Cái 117 Hạng 4, cấp 5

24 Xoong nhôm 29,  0 vung N .màu Cái 100 Hạng 4, cấp 5

C Tài sản chuyên dùng- Quân nhu Hạng 4, cấp 5

1 Bàn pha thái TP chân, mặt inox  (K14) Cái 5 Hạng 4, cấp 5

2 Bếp ga công nghiệp Cái 6 Hạng 4, cấp 5

3 Giá inox để thùng nước 50 lít Cái 1 Hạng 4, cấp 5
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4 Giá inox để thùng nước 30 lít Cái 1 Hạng 4, cấp 5

5 Giá để DCCD K15 Cái 3 Hạng 4, cấp 5

6 Máy phát điện Cái 1 Hạng 4, cấp 5

7 Máy bơm nước Cái 1 Hạng 4, cấp 5

8 Máy xay thịt Cái 2 Hạng 4, cấp 5

9 Máy thái củ quả TQ Cái 2 Hạng 4, cấp 5

10 Nhà ăn chia ăn dã ngoại Cái 1 Hạng 4, cấp 5

11 Tủ bảo quản thực phẩm Cái 3 Hạng 4, cấp 5

12 Tủ đựng bát đĩa inox (K14) Cái 10 Hạng 4, cấp 5

13 Xe inox ủ cơm 1 thùng K17 (Xe ủ cơm 1 ngăn) Cái 4 Hạng 4, cấp 5

14 Xe inox 1 sàn K17 (Xe đẩy TP inox 1 sàn) Cái 2 Hạng 4, cấp 5

15 Xe inox 3 sàn K17 ( Xe đẩy inox 3 sàn) Cái 1 Hạng 4, cấp 5

16 Nồi cơm điện Cái 1 Hạng 4, cấp 5

17 Nồi cơm gas Cái 1 Hạng 4, cấp 5

18 Xe đẩy thực phẩm inox (1000*620*950) Cái 1 Hạng 4, cấp 5

19 Tủ đông Hòa phát Cái 5 Hạng 4, cấp 5

20 Quạt thông gió Cái 2 Hạng 4, cấp 5
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